TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN SINH NĂM 2015
I. CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP VÀ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG: 2500 CHỈ TIÊU

	Tên ngành
	Số lượng

	Công nghệ Thông tin (Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính)
	80 SV/2 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chế tạo máy, Cơ điện)
	80 SV/2 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Công nghệ Ô tô)
	80 SV/2 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Điện Công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Tự động hóa)
	120 SV/3 lớp

	Công nghệ May (Công nghệ May và Thời trang)
	40 SV/1 lớp



	Tên ngành
	Số lượng

	Công nghệ Thông tin (Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính, Công nghệ Website)
	240/4 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chế tạo máy, Cơ điện, Cơ điện tử)
	360/6 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật Đồng sơn Ô tô)
	260/5 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh)
	240/4 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện tử Công nghiệp, Điện tử Máy tính, Điện tử Viễn thông, Tự động hóa, Điện Công nghiệp)
	460/8 lớp

	Công nghệ May (Công nghệ May và Thời trang)
	165/3 lớp

	Dự kiến chỉ tiêu TS 03 ngành mới
	

	Tiếng Anh  (dự kiến)
	60

	Quản trị kinh doanh (dự kiến)
	60

	Kế toán (dự kiến)
	60


3.  HỆ LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP:  375 chỉ tiêu (06 lớp)

	Tên ngành
	Số lượng

	Công nghệ Thông tin (Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính)
	120/2 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chế tạo máy)
	  60/1 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (Công nghệ Ô tô)
	  60/1 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp)
	120/2 lớp


II. CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUY (12+3):      1030   chỉ tiêu    (21 lớp)    
	Tên ngành
	Số lượng

	Điện tử Công nghiệp
	90/2 lớp

	Điện Công nghiệp
	90/2 lớp

	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
	90/2 lớp

	Lắp đặt thiết bị lạnh
	90/2 lớp

	Cắt gọt kim loại
	70/1 lớp

	Cơ Điện tử
	105/2 lớp

	Công nghệ Ô tô
	35/1 lớp

	Quản trị Mạng máy tính
	120/2 lớp

	Công nghệ May Veston
	35/1 lớp

	May thời trang
	90/2 lớp

	Tài chính doanh nghiệp
	60/1 lớp

	Kế toán doanh nghiệp
	60/1 lớp

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	60/1 lớp

	Công nghệ sinh học
	35/1 lớp


    III. CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUY (9+4):   660    chỉ tiêu (14 lớp)
	Tên ngành
	Mã ngành

	Điện tử Công nghiệp
	50/ 1 lớp

	Điện Công nghiệp
	50/ 1 lớp

	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
	70/1 lớp

	Lắp đặt thiết bị lạnh
	60/1 lớp

	Cắt gọt kim loại
	50/ 1 lớp

	Cơ Điện tử
	60/1 lớp

	Công nghệ Ô tô
	60/1 lớp

	Quản trị Mạng máy tính
	50/ 1 lớp

	Công nghệ May Veston
	35/1 lớp

	May thời trang
	50/ 1 lớp

	Tài chính doanh nghiệp
	35/1 lớp

	Kế toán doanh nghiệp
	35/1 lớp

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	35/1 lớp

	Công nghệ sinh học
	20/1 lớp


  IV.  HỆ LIÊN THÔNG TỪ TCCN, TCN  LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUY: 660    chỉ tiêu               

                                                                                                                                          (14 lớp)

	660    chỉ tiêu (14 lớp)

Tên ngành
	Mã ngành

	Điện tử Công nghiệp
	50/ 1 lớp

	Điện Công nghiệp
	50/ 1 lớp

	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
	70/1 lớp

	Lắp đặt thiết bị lạnh
	60/1 lớp

	Cắt gọt kim loại
	50/ 1 lớp

	Cơ Điện tử
	60/1 lớp

	Công nghệ Ô tô
	60/1 lớp

	Quản trị Mạng máy tính
	50/ 1 lớp

	Công nghệ May Veston
	35/1 lớp

	May thời trang
	50/ 1 lớp

	Tài chính doanh nghiệp
	35/1 lớp

	Kế toán doanh nghiệp
	35/1 lớp

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	35/1 lớp

	Công nghệ sinh học
	20/1 lớp


  V. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3):   800 chỉ tiêu (16 lớp)

	Tên ngành
	Số lượng

	Điện Công nghiệp và Dân dụng
	100/2 lớp

	Bảo trì và Sửa chữa Ô tô
	100/2 lớp

	Lập trình
	50/ 1 lớp

	Quản trị Mạng máy tính
	100/2 lớp

	Điện tử Công nghiệp
	100/2 lớp

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	100/2 lớp

	Công nghệ May và Thời trang
	100/2 lớp

	Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
	150/3 lớp


VI. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC:    1040 chỉ tiêu (26 lớp)

	STT
	NGÀNH ĐÀO TẠO
	MÃ

NGÀNH
	THỜI GIAN ĐÀO TẠO
	CHỈ TIÊU

	Khối A

	1
	Công nghệ chế tạo máy
	D510202
	4 Năm
	40

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
	D510203
	4 Năm
	40

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	D510205
	4 Năm
	40

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
	D510301
	4 Năm
	40

	5
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	D510206
	4 Năm
	40

	6
	Kế toán
	D340301
	4 Năm
	40

	7
	Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
	D510102
	4 Năm
	40

	8
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	D510406
	4 Năm
	40

	9
	Công nghệ may
	D540204
	4 Năm
	40

	10
	Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	D510303
	4 Năm
	40

	11
	Sư phạm tiếng Anh
	D140231
	4 Năm
	40

	12
	Công nghệ thông tin
	D480201
	4 Năm
	40

	Khối Liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp (CT)

	1
	Công nghệ Chế tạo máy
	D510202
	1,5 Năm
	40

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	D510201
	1,5 Năm
	40

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	D510205
	1,5 Năm
	40

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
	D510301
	1,5 Năm
	40

	5
	Kế toán
	D340301
	1,5 Năm
	40

	6
	Công nghệ thông tin
	D480201
	1,5 Năm
	40

	Khối Liên thông từ Cao đẳng nghề (LT)

	1
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	D510205
	2 Năm
	40

	2
	Công nghệ May
	D540204
	2 Năm
	40

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
	D510301
	2 Năm
	40

	4
	Công nghệ Chế tạo máy
	D510202
	2 Năm
	40

	5
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	D510206
	2 Năm
	40

	6
	Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
	D510102
	2 Năm
	40

	7
	Kế toán
	D340301
	2 Năm
	40

	8
	Công nghệ thông tin
	D480201
	2 Năm
	40


                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2015
                                                                   Người báo cáo

                                                             Nguyễn Văn Tấn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
                                                                             
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2015

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lớp
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Cao đẳng tiên tiến 
	10
	400
	

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	30
	1725
	

	3
	Liên thông từ TCCN, TCN  lên cao đẳng chuyên nghiệp 
	06
	375
	

	4
	Dự kiến chỉ tiêu cao đẳng 3 ngành mới (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiếng Anh)
	03
	180
	Chưa trừ trong chỉ tiêu 2500

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp (9 +3.5)
	16
	800
	

	6
	Cao đẳng nghề (12 +3)
	21
	1030
	355 + 460 + 215

	7
	Cao đẳng nghề (9 +4)
	14
	660
	285 + 250 + 125

	8
	Đại học vừa làm vừa học (12+ 4)
	12
	480
	

	9
	Liên thông Đại học vừa làm vừa học 
	14
	560
	

	
	Tổng cộng
	126
	6030
	( không tính 180 chỉ tiêu mục 4)


 Ghi chú: 

1/ Cao đẳng nghề:

             Đợt 1:  355 (8 lớp)  ;   Đợt 2:  460 (9 lớp)  ;      Đợt 3:  215 (4 lớp)          

2/ Trung cấp nghề:

             Đợt 1:  285 (5 lớp)  ;   Đợt 2:  250 (5 lớp)  ;      Đợt 3:  125 (4 lớp)    
3/   Quy mô đào tạo năm học: 2015-2016:

     2113( HSSV các khóa đang học)  + 6030 ( tuyển mới 2015)  =   8143
                                                                       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2015
                                                                          Người báo cáo

                                                                   Nguyễn Văn Tấn

 HỆ CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN : 400 chỉ tiêu  (10 lớp)





    2.  HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP:       1725 chỉ tiêu (30 lớp)








1

